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THÔNG Tư 

Quy định quản iý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước 
thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp ngưòi khuyết 
tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho ngưòi tâm thần, trẻ em tư kỷ 

và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chỉnh 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu to chức của Bộ Tài chỉnh; 
Thực hiện Quyết định sổ 1100/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Ke hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp 
quốc về Quyền của người khuyết tật; 

Thực hiện Quyết định sổ 1190/QĐ-ĨTg ngày 05 thảng 8 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021­
2030 (sau đây viết tắt là Quyết định sổ 1190/QĐ-TTg); 

Thực hiện Quyết định sổ 1929/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức 
năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021­
2030 (sau đây viết tắt là Quyết định sổ 1929/QĐ-TTg); 

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát trỉến công tác xã hội giai 
đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Quyết định sổ 112/QĐ-TTg); 

Thực hiện Quyết định sổ 2096/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một so điểu của Quyết định sổ 112/QĐ-
TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 phê duyệt Chương trình phát ừ-iến công tác xã 
hội giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 
2020 phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hôi chức năng cho người 
tăm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiêu tâm trí giai đoạn 2021-2030 của Thủ 
tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định so 2096/QĐ-TTg sửa đoi, bo 
sung); 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lỷ, sử dụng kỉnh 

phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình phát 
triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức 
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năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng 
đồng giai đoạn 2021-2030. 

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 
a) Thông tư này quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp của ngân 

sách nhà nước thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021­
2030 theo quy định tại Quyết định số 1190/QĐ-TTg; Chương trình phát triển 
công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 theo quỵ định tại Quyết định số 112/QĐ-
TTg; Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, 
trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030 theo quy định tại 
Quyết định số 1929/QĐ-TTg và Quyết định số 2096/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung 
(sau đây viết tắt là Chương trình); 

b) Thông tư này không áp dụng đối với các khoản tài trợ, viện trợ thuộc 
ngân sách nhà nước đã có hướng dẫn riêng của cấp có thẩm quyền về chế độ chi 
tiêu tài chính; 

Trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ 
Tài chính chưa có thỏa thuận về nội dung, mức chi thì áp dụng theo nội dung, 
mức chi quy định tại Thông tư này. 

2. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân sử dụng và quản lý kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước để I 
thực hiện các Chương trình. I 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 
1. Kinh phí bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các Bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 
2. Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án liên quan khác (nếu 

có) đê thực hiện các hoạt động của Chương trình theo quy định của pháp luật về 
ngân sách nhà nước. 

3. Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương chưa tự 
cân đổi được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi để triển khai các nội dung hoạt động 
của Quyết định số 1929/QĐ-TTg và Quyết định số 112/QĐ-TTg. Đối với các 
địa phương tự cân đối ngân sách, ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện một số 
nội dung hoạt động của Quyết định số 1929/QĐ-TTg và Quyết định số 112/QĐ-
TTg: xây dựng, triên khai nhân rộng mô hình; đào tạo và nâng cao năng lực. 

Điều 3. Nội dung và mức chi chung của các chương trình 
1. Chi xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật: Nội dung và 

mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 
28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (sau đây viết tắt là Thông tư số 
338/2016/TT-BTC) và Thông tư liên tích so 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 
tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý, rà 
soát, hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật. 
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2. Chi thực hiện công tác tuyên truyền 
a) Chi sản xuất, biên tập các chương trình, tọa đàm, phóng sự trên các 

phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí), sự kiện 
truyên thông khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định; chi mua, sản xuất, 
nhân bản, phát hành, sửa chữa các sản phẩm truyền thông, thông tin khác (tờ rơi, 
áp-phích, pa-nô, khẩu hiệu, đoạn băng hình (video clip)) để tăng cường nội dung 
thông tin, tuyên truyền: Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ 
truyền thông chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, 
chương trình truyền thông đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán 
được cấp có thẩm quyền giao và theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, 
đặt hàng, giao nhiệm vụ; 

b) Chi tổ chức hội nghị tuyên truyền tại cộng đồng: Thực hiện theo quy 
định tại Chương II và Chương III Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 thang 
4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 
(sau đây viết tắt là Thông tư số 40/2017/TT-BTC); 

c) Chi biên tập các nội dung truyền thông tại cộng đồng: 150.000 
đồng/tin, bài từ 350 từ đến dưới 600 từ; 200.000 đồng/bài từ 600 từ trở lên; 

d) Chi trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; thù lao cho 
người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản 
phẩm, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác 
phẩm báo chí, xuất bản phẩm về thông tin, tuyên truyền: Mức chi theo quy định 
tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Chính phủ về 
chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; 

đ) Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật, bao gồm: 
- Chi đăng báo và thông tin trên các phương tiện truyền thông để phát 

động và thông báo thể lệ cuộc thi: Mức chi theo hợp đồng và chứng từ chi tiêu 
họp pháp khác, trong phạm vi dự toán được giao; 

- Các khoản chi khác (nếu có) như xây dựng kịch bản; thuê hội trường và 
thiết bị phục vụ cuộc thi; thuê dẫn chương trình; chi biên soạn đề thi, đáp án, bồi 
dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức; chi giải thưởng cho cá nhân, tập thể, bồi 
dưỡng cho người phục vụ, người dẫn chương trình (MC); văn phòng phẩm; hỗ 
trợ chi phí đi lại, tiền ăn, thuê phòng nghỉ cho người dự thi ở xa nơi tổ chức: 
Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP 
ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân 
tại cơ sở. 

3. Chi nghiên cứu phục vụ các hoạt động của Chương trình: Nội dung và 
mức chi thực hiện theo quy định tại Điêu 7, Điêu 8 và Điêu 9 Thông tư liên tịch 
số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bọ Tài chính, 
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng phân bổ dự toán và 
quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 
sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN). 
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4. Chi xây dựng, hoàn thiện chương trình, tài liệu 
a) Đối với các chương trình, giáo trình đào tạo: Thực hiện theo quy định 

tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 
của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, 
biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; 

b) Đối với tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng: Mức chi 70.000 
đồng/trang (350 tò). 

5. Chi hỗ trợ xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình 
Căn cứ chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan trung ương phê duyệt đối với các mô hình do các bộ, cơ quan trung ương 
thực hiện; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định lựa chọn mô 
hình và tổng mức kinh phí thực hiện trong phạm vi dự toán đã được Hội đồng 
nhân dân cùng cấp thông qua. Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện 
có phát sinh một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài chế 
độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 
2015 và Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước. Ngoài ra, 
Thông tư này hướng dẫn một số nội dung và mức chi như sau: 

a) Lập hồ sơ đối tượng: 45.000 đồng/hồ sơ (bao gồm cả ảnh); 
b) Hỗ trợ cho cán bộ cơ sở được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho đối 

tượng: 20.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn nhưng tối đa 600.000 
đồng/cán bộ/tháng; 

c) Hỗ trợ mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết cho đối tượng: Tối 
đa 700.000 đồng/đối tượng; 

d) Hỗ trợ tiền thuốc chữa bệnh thông thường: Mức chi theo hóa đơn, chứng 
từ thực tế phát sinh, tối đa không quá 100.000 đồng/người/tháng (trừ thuốc chữa 
bệnh cho người tâm thần theo chỉ định của bác sĩ và hóa đơn chứng từ thực tế 
phát sinh); 

đ) Hỗ trợ tiền ăn trên đường, chi phí đi lại: Hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng 
trong thời gian trên đường 70.000 đồng/đối tượng/ngày, không quá 03 ngày; Hồ 
trợ tiên tàu xe cho đôi tượng hoặc chi phí thuê mướn phương tiện vận chuyển 
theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phươngể Trường hợp 
bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, mức hỗ trợ bằng 0,2 lít xăng/km 
tính theo số km thực tế và giá xăng tại thời điểm vận chuyển. Trường hợp thuê 
xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận, phù hợp với giá cả trên 
địa bàn tại thời điếm thuê; 

e) Chi hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật và mua sắm 
trang thiết bị: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (đối với dự án do các bộ, 
ngành, cơ quan trung ương thực hiện), Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối 
với các dự án do địa phương thực hiện) xem xét, quyết định hoặc phân cấp thẩm 
quyên quyêt định phê duyệt Dự án trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo 
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phù hợp với quy định của pháp luật về đàu tư, quản lý, sử dụng tài sân công, tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị theo quy định tại Quyết định số 
50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau 
đây viết tắt là Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg). Việc lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư 65/2021/TT-
BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công (sau đây viết tắt là 
Thông tư so 65/2021/TT-BTC); 

6. Chi xây dựng sổ tay hỗ trợ, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ: Mức chi theo 
thực tế phát sinh, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và theo quy 
định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. 

7. Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực: Nội dung và mức 
chi thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và quyêt toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 36/2018/TT-BTC). Riêng 
chi tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng: Mức chi thực hiện theo quy định tại 
điểm b khoản 4 Điều này. 

8. Chi thực hiện đánh giá quy hoạch: Nội dung và mức chi thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công 
tác kiểm tra thực hiện chính sách chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và Thông tư 
số 40/2017/TT-BTC. 

9. Chi chia sẻ thông tin, trao đổi, họp tác và học tập kinh nghiệm trong 
nước và quốc tế: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, 
hội thảo quốc tế tại Việt Nam và ché độ tiếp khách trong nước, Thông tư số 
102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế 
độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước 
ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí và Chương II, Chương III Thông 
tư số 40/2017/TT-BTC. 

10. Chi điều tra, rà soát, khảo sát đánh giá các hoạt động thuộc phạm vi 
quy định tại Quyết định số 1190/QĐ-TTg, Quyết định sổ 1929/QĐ-TTg, Quyết 
định số 112/QĐ-TTg: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập 
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra 
thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia (sau đây viết tắt là Thông tư số 
109/2016/TT-BTC) 

12. Chi tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát thực hiện các Chương 
trình: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-
BTC 
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Điều 4. Nội dung và mức chỉ đặc thù của Chương trình phát triển 
công tác xã hội 

1. Chi hỗ trợ các cơ sở giáo dục công lập có khoa đào tạo công tác xã hội 
a) Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo về công 

tác xã hội: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 
Điều 3 Thông tư này; 

b) Hỗ trợ cơ sở tham gia khảo sát, đánh giá, học hỏi kinh nghiệm trong và 
ngoài nước về công tác xã hội: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại 
khoản 9 và khoản 10 Điều 3 Thông tư này. 

2. Chi hỗ trợ đào tạo cho đội ngũ giảng viên chuyên ngành công tác xã 
hội: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 
này. 

3ẵ Chi hỗ trợ xây dựng và triển khai nhân rộng mô hình 
Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này. Ngoài ra, 

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung, mức chi của một số mô hình cụ thể 
như sau: 

a) Mô hình nuôi con nuôi và mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời 
hạn 

- Hỗ trợ cho gia đình, cá nhân nhận nuôi con nuôi và nhận nuôi có thời 
hạn đối tượng có hoàn cảnh khó khăn: Trợ cấp hàng tháng và các chế độ trợ 
giúp khác theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây viết tắt là Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP); 

- Hỗ trợ cho cơ sở trợ giúp xã hội chi phí đưa đối tượng bảo trợ xã hội về 
cộng đồng để gia đình, cá nhân nuôi dưỡng: Thực hiện theo quy định tại điểm đ 
khoản 5 Điều 3 Thông tư này; 

- Hỗ trợ cho cơ sở trợ giúp xã hội chi phí thông tin liên lạc với gia đình, 
cá nhân nhận nuôi dưỡng đối tượng (hỗ trợ 01 lần/đối tượng): Tối đa 200.000 
đồng/đối tượng; 

b) Mô hình ngôi nhà tạm lánh 
Căn cứ vào mô hình ngôi nhà tạm lánh do Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn, tùy theo điều kiện, yêu cầu cụ thể và khả năng ngân sách; cơ 
quan, đơn vị theo phân cấp của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở trung 
ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt mô hình ngôi nhà tạm lánh. 
Một số nội dung và mức chi mô hình thực hiện như sau: 

- Lập hồ sơ đối tượng; hỗ trợ cho cán bộ cơ sở được giao nhiệm vụ tư vấn 
tâm lý cho đối tượng; hỗ trợ mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết cho 
đối tượng; hỗ trợ tiền thuốc chữa bệnh thông thường trong thời gian lưu trú tại địa 
điếm tạm lánh: Thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c và điểm d khoản 5 Điều 
3 Thông tư này; 
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- HỖ trợ tiền ăn cho đối tượng được tiếp nhận, chăm sóc tại địa điểm tạm 
lánh: 70.000 đồng/người/ngày; 

- Mua tài liệu hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc đối tượng: Tối đa 
500.000 đồng/đối tượng hoặc nhóm đối tượng (trong trường hợp có nhiều đối 
tượng cùng nhóm trợ giúp); 

- Hỗ trợ chi phí đưa đối tượng lên tuyến trên đối với trường hợp phải can 
thiệp, trợ giúp vượt khả năng của cộng đồng về cơ sở trợ giúp xã hội, về gia 
đình hoặc đến trung tâm trợ giúp pháp lý: Thực hiện theo quy định tại điểm đ 
khoản 5 Điều 3 Thông tư này. Ngoài ra, cán bộ đi kèm được hỗ trợ 70.000 
đồng/người/ngày (ngoài tiền công tác phí hiện hành); 

c) Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cơ sở cai nghiện ma túy, 
trại giam, trường giáo dưỡng, hệ thống tư pháp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công 
lập (sau đây gọi tắt là các cơ sở công lập) 

- Lập hồ sơ đối tượng; hỗ trợ cho cán bộ cơ sở được giao nhiệm vụ tư vấn 
tâm lý cho đối tượng; hỗ trợ mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết; hỗ 
trợ tiền thuốc chữa bệnh thông thường trong thời gian lưu trú: Thực hiện theo quy 
định tại điểm a, b, c và d khoản 5 Điều 3 Thông tư này; 

- Chi hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật và mua sắm 
trang thiết bị mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở công lập: 
Thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 5 Điều 3 Thông tư này; 

d) Mô hình công tác xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội 
Nội dung và mức chi hỗ trợ cho các đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Thông tư số 
76/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 
1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, Thông tư này 
hướng dẫn một số nội dung và mức chi thực hiện mô hình công tác xã hội tại cơ 
sở trợ giúp xã hội như sau: 

- Lập hồ sơ đối tượng; hỗ trợ cho cán bộ cơ sở được giao nhiệm vụ tư vấn 
tâm lý cho đôi tượng: Thực hiện theo quy định tại điêm a và b khoản 5 Điêu 3 
Thông tư này; 

- Chi hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật và mua sắm 
trang thiết bị mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở công lập: 
Thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 5 Điều 3 Thông tư này; 

đ) Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng: Tùy thuộc 
vào nội dung của từng mô hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân 
cấp của địa phương), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyêt định áp dụng mức chi 
tương ứng theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này. 

4. Chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành công tác xã hội trình độ 
trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ): Thực hiện theo quy 
định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 
2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Căn cứ 
nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ và các nguồn kinh phí khác, 
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các cơ quan, đơn vị quyết định việc hỗ trợ một phần chi phí (học phí, mua giáo 
trình) cho đối tượng được cấp có thẩm quyền có quyết định cử đi đào tạo. 

5. Chi phụ cấp hàng tháng đối với cộng tác viên công tác xã hội: số lượng 
cộng tác viên công tác xã hội và mức chi phụ cấp hàng tháng đối với cộng tác 
viên công tác xã hội do địa phương quyết định theo quy định tại điểm a khoản 2 
Mục I Điều 1 Quyết định số 112/QĐ-TTg và quy định của pháp luật về ngân 
sách nhà nước. 

Điều 5. Nội dung và mức chi đặc thù của Chương trình trợ giúp xã 
hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí 
dựa vào cộng đồng 

1 ẵ Chi thực hiện dịch vụ phát hiện sớm trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm 
trí; tư vấn về phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người 
rối nhiễu tâm trí: 

a) Chi tiền công cho cán bộ y tế thực hiện đánh giá theo quy định tại 
Quyết định số 2254/QĐ-BYT ngày 07 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc ban hành Bộ công cụ phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em hoặc 
đánh giá trầm cảm khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế: 20.000 đồng/bảng 
đánh giá; 

b) Chi tổ chức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề: Nội dung và mức 
chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC; 

c) Chi tiền công thuê chuyên gia tư vấn: Mức chi thực hiện theo mức chi 
thù lao quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC. 

2. Chi hỗ trợ phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và 
người bị rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng 

Người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiếu số được hỗ trợ phục hồi chức 
năng: Mức chi theo giá dịch vụ phục hồi chức năng của cơ quan có thẩm quyền 
quy định đối với cơ sở y tế công lập hiện hành. 

3. Chi rà soát, cập nhật, quản lý dữ liệu về giáo dục đặc biệt của trẻ em tự 
kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí: Nội dung và mức chi thực hiện 
theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện 
tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách 
nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 194/2012/TT-BTC). 

4. Chi hướng nghiệp, tổ chức lao động trị liệu, hỗ trợ sinh kế và văn hóa, 
thể thao phù hợp cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại 
cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở phục hồi chức năng 

a) Chi hỗ trợ người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí tham 
gia các hoạt động văn hóa, thể thao tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở phục hồi 
chức năng: Thủ trưởng các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở phục hồi chức năng 
quyết định hình thức, quy mô tổ chức và khen thưởng đảm bảo phù hợp với 
phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao; 
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b) Chi xây dựng mô hình hỗ trợ sinh kế đối với gia đình người tâm thần, 
trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; xây dựng mô hình hỗ trợ gia đình có 
người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí khởi nghiệp; xây dựng và nhân rộng 
mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho 
người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; xây dựng và nhân rộng 
mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cho người mắc bệnh tâm thần, 
trẻ em tự kỷ: Tùy thuộc vào nội dung của từng mô hình được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt (theo phân cấp của địa phương), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết 
định áp dụng mức chi tương ứng theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này. 

5. Chi hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị 
cho cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho người 
tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí đạt tiêu chuẩn theo quy định tại 
Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định 
về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và 
Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân 
viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội: Thực hiện 
theo quỵ định tại điểm e khoản 5 Điều 3 Thông tư này. 

6. Chi thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá 
a) Chi các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ 
quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước; Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2010 
của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết 
đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước và Thông tư liên tịch so 19/2012/TTLT-BTC-BÍOĨ&ĐT-BTTTT ngày 
15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin 
và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình 
quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước; 

b) Chi xây dựng chỉ số theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả trợ giúp xã 
hội và phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối 
nhiễu tâm trí: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 109/2016/TT-BTC và Thông tư số 338/2016/TT-BTC; 

c) Chi tạo lập thông tin điện tử: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy 
định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 194/2012/TT-BTC. 

Điều 6. Nội dung và mức chi đặc thừ của Chương trình trợ giúp 
người khuyết tật 

1. Chi tổ chức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề tư vấn phát hiện 
sớm những khiếm khuyết ở trẻ trước khi sinh và trẻ sơ sinh: Nội dung và mức 
chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC; 

2ế Chi tiền công thuê chuyên gia tư vấn: Mức chi thực hiện theo mức chi 
thù lao quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư sô 36/2018/TT-BTC. 
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3. Chi phục hồi chức năng và phẫu thuật chỉnh hình 
a) Đối tượng nhận hỗ trợ 
- Trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng 

bảo dân tộc thiểu số; 
- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; 
b) Nội dung và mức chi hỗ trợ 
- Chi hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, hỗ trợ phục hồi năng dựa vào cộng 

đồng trong trường hợp bảo hiểm y tế không thanh toán: Mức chi theo giá dịch 
vụ y tế do cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở y tế công lập tại thời 
điểm thực hiện; 

- Chi hỗ trợ khám sau khi phẫu thuật chỉnh hình để xác định tình trạng sức 
khỏe và đưa ra giải pháp điều trị tiếp: Nội dung khám theo chỉ định của bác sỹ; 
Mức chi theo giá dịch vụ y tế do cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở 
y tế công lập tại thời điểm thực hiện; 

- Hỗ trợ chi phí đi lại cho đối tượng quy định tại điểm a khoản này và 01 
người đi cùng (nếu có) từ ncri cư trú đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và ngược 
lại: Mức hỗ trợ theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa 
phương. Trường hợp bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, mức hỗ trợ 
bằng 0,2 lít xăng/km tính theo số km thực tế và giá xăng tại thời điểm vận 
chuyển. Trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận, 
phù hợp với giá cả trên địa bàn tại thời điểm thuê; 

d) Chi hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng quy định tại điểm a khoản này và 01 
người đi cùng (nếu có) trong thời gian phẫu thuật chỉnh hình: Mức hỗ trợ 70.000 
đồng/người/ngày. 

4. Chi hỗ trợ dụng cụ, phương tiện trợ giúp cho người khuyết tật: Tùy 
thuộc dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật, người khuyết tật được hỗ trợ 
1.000.000 đồng/người để mua dụng cụ, phương tiện trợ giúp phù hợpể 

5. Chi nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kể đối với người khuyết tật; xây 
dựng mô hình hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp; mô hình đào tạo nghề gắn 
với giải quyết việc làm đối với người khuyết tật; mô hình hợp tác xã có người 
khuyết tật tham gia chuỗi giá trị sản phẩm; xây dựng mô hình phòng chống dịch 
bệnh và giảm nhẹ thiên tai bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật; 
xây dựng và nhân rộng mô hình "cây gậy trắng" chỉ dẫn thông minh đối với 
người khiếm thị; mô hình sống độc lập và hòa nhập cộng đồng; xây dựng mô 
hình truyền thông lồng ghép vận động hỗ trợ phụ nữ yếu thế tại cộng đồng; xây 
dựng mô hỉnh phụ nữ khuyết tật tự lực; xây dựng các tuyến mẫu và nhân rộng 
các xe vận tải hành khách công cộng để người khuyết tật tham gia giao thông: 
Tùy thuộc vào nội dung của từng mô hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
(theo phân cấp của địa phương), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định áp dụng 
mức chi tương ứng theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này. 
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6. Chi rà soát, cập nhật, quản lý dữ liệu về nhu cầu giáo dục đặc biệt của 
người khuyết tật vào phần mềm quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết 
tât: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này. 

7. Chi ứng dụng công nghệ thông tin: Thực hiện theo quy định tại điểm a 
khoản 6 Điều 5 Thông tư này. 

Điều 7. Lập dự toán, phân bổ và quyết toán 
Việc lập dự toán ngân sách 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm và hàng năm, phân bổ, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực 
hiện các Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và 
pháp luật về kế toán. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn thêm một số điểm đối 
với lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung hoạt động của Quyết định số 
112/QĐ-TTg và Quyết định số 1929/QĐ-TTg như sau: 

1. Các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập dự toán kinh 
phí thực hiện Chương trình chi tiết theo từng nội dung hoạt động và lĩnh vực chi 
gửi Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước 20 tháng 7 
năm kế hoạch. 

2. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và 
thông báo số kiểm tra của Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
rà soát, dự kiến phân bổ ngân sách cho các bộ, cơ quan trung ương và địa 
phương (phần kinh phí thực hiện chương trình từ nguồn ngân sách trung ương) 
gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 8 năm kế hoạch để xem xét, tổng hợp vào 
dự toán ngân sách, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

3. Dự toán kinh phí sự nghiệp gửi cơ quan quy định tại khoản 1 và khoản 
2 Điều này phải kèm thuyết minh nêu rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn, 
nguyên tắc, định mức phân bổ và kinh phí thực hiện các hoạt động của Chương 
trĩnh. 

Điều 8Ế Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022. 
2. Các quy định sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu 

lực thi hành: 
a) Điều 1; Điều 2; điểm a, b và c khoản 1 Điều 3; điểm a, b, c và đ khoản 

3 Điều 3; khoản 5 và khoản 10 Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư liên tịch số 
115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí 
thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, 
người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 -2020; 

b) Điều 1; Điều 2; khoản 5 Điều 3; điểm 6.1 và 6.4, tiết a, b, c, đ và e 
điểm 6.2 khoản 6 Điều 3; Điều 4 và Điều 5 Thông tư liên tịch số 
11/2011 /TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính, 
Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí 
thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ 
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tướng Chính phủ phê duyệt Đe án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 
2010-2020; 

c) Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 4 
năm 2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 
định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đê án trợ giúp người khuyêt tật giai 
đoạn 2012-2020. 

3. Các khoản chi hỗ trợ cán bộ cơ sở được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý 
quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3, điểm b, c và điểm d khoản 3 Điều 4 Thông 
tư này hết hiệu lực thi hành khi văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành quy định về chế độ tiền lương mới theo Nghị quỵết số 27-NQ/TW ngày 21 
tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực 
lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có hiệu lực thi hành. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp 
dụng các Điều, khoản, điểm tương ứng tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh 
kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./ễ ỊỊ 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
-Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện KSND tối cao; TAND tối cao; 
- ủy ban Giám sát Tài chính QG; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan TW của các đoàn thể; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Sở LĐTBXH, Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tài chính; 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: YT, HCSN (ặỏob) ^r 

KT. Bộ TRƯỞNG 

Hưng 


